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Nhằm cụ thể hóa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được
quy định tại Điều 24, Hiến pháp năm 2013: “Mọi người
có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không

theo một tôn giáo nào”, đồng thời, nội luật hóa một số quy
định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên,
ngày 18/11/2016, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, đã
thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo, gồm 9 chương, 68 điều.
Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Bài viết này
giới thiệu về những điểm mới cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn
giáo (sau đây gọi là Luật).

1. Mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Cụ thể hóa quy định tại Điều 24, Hiến pháp năm 2013:

"Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc
không theo một tôn giáo nào", Luật quy định: chủ thể thực
hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là mọi người (Khoản 1,
Điều 6), chứ không phải là “công dân” như Hiến pháp năm 1992
quy định. 

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định, mỗi người có quyền
bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín
ngưỡng, tôn giáo; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật
tôn giáo; quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào
tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng tôn giáo. Đối với người chưa
thành niên, khi vào tu tại cơ sở tôn giáo hoặc học tại cơ sở
đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ
đồng ý. Đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo
quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam; người đang
chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp
đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở
cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ
niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là quy định thể hiện tính
nhân văn trong chính sách của Nhà nước ta về quyền tự do

tín ngưỡng, tôn giáo đối với những người bị hạn chế quyền
công dân.

Như vậy, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền của
tất cả mọi người và quyền này không bị giới hạn bởi quốc tịch,
giới tính, độ tuổi. Việc quy định này thể hiện đúng bản chất
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người.

2. Bổ sung 01 (một) chương về quyền tự do tín ngưỡng,
tôn giáo

Để phản ánh rõ hơn phạm vi điều chỉnh của Luật, cũng
như thể hiện một cách cơ bản nhất chính sách của Nhà nước
trong việc tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn
giáo của mọi người, Luật đã bổ sung 01 (một) chương về
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, với 04 điều quy định về
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; quyền của
tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; quyền tự do tín
ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại
Việt Nam và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong thực hiện
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
Một trong những điểm mới được quy định về đăng ký

sinh hoạt tôn giáo tập trung, đó là chủ thể thực hiện quyền
này được mở rộng hơn, bao gồm tín đồ của tổ chức tôn
giáo, những người thuộc tổ chức được cấp chứng nhận
đăng ký hoạt động tôn giáo và cả những người theo tôn
giáo nhưng chưa có tổ chức được công nhận hoặc được cấp
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Theo quy định của
Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 92/2012/NĐ-
CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện
pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi là
Pháp lệnh), chủ thể được thực hiện quyền này là công dân
có nhu cầu tập trung để sinh hoạt tôn giáo nhưng chưa có
tổ chức được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc công
nhận về tổ chức.
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Việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung không xem là
mốc khởi điểm để hình thành về tổ chức, trong khi đó, Pháp
lệnh quy định, đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung là điểm
khởi đầu, mốc đầu tiên đánh dấu sự hình thành của tổ chức,
để sau đó nếu có đủ điều kiện (theo quy định) sẽ tiến tới việc
đăng ký hoạt động tôn giáo, công nhận về tổ chức.

4. Một số nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính
phủ nay được phân cấp xuống cho cơ quan quản lý nhà nước về
tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương

Theo quy định của Pháp lệnh, một số nội dung thuộc thẩm
quyền của Thủ tướng Chính phủ, như công nhận tổ chức tôn
giáo; thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo
trực thuộc có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương; thành lập trường đào tạo những người
chuyên hoạt động tôn giáo; tiếp nhận thông báo giải thể
trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo. Hiện
nay, các nội dung này được giao cho cơ quan quản lý nhà nước
về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm tiếp nhận
hồ sơ và trả lời các tổ chức tôn giáo. Việc thay đổi này sẽ giảm
tải công việc cho Thủ tướng Chính phủ, tăng thẩm quyền cho
cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc tham
mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cũng, như giúp
cho việc thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận
lợi hơn cho các tổ chức khi họ có nhu cầu.

5. Thời gian được công nhận là tổ chức tôn giáo giảm từ 23
năm xuống còn 05 năm

Pháp lệnh quy định, tổng thời gian kể từ khi được Ủy ban
nhân dân cấp xã chấp thuận sinh hoạt tôn giáo đến đăng ký
hoạt động tôn giáo và cuối cùng là công nhận tổ chức tôn
giáo là 23 năm.

Theo quy định của Luật, thời gian công nhận tổ chức tôn
giáo được tính từ khi tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký
hoạt động tôn giáo ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên.

Như vậy, thời gian được tính để công nhận là tổ chức tôn
giáo giảm từ 23 năm xuống còn 05 năm trở lên. Đây là một
quy định thuận lợi cho các tổ chức khi đề nghị công nhận tổ
chức tôn giáo.

6. Loại bỏ, bổ sung một số từ ngữ được sử dụng trong Luật
Một số từ ngữ đã được sử dụng tại Pháp lệnh, như hội

đoàn, dòng tu (mang tính chuyên biệt của một tôn giáo), tổ
chức tôn giáo cơ sở đã bị loại bỏ; đồng thời bổ sung nhiều từ
ngữ mới, như tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo, chức
việc, sinh hoạt tôn giáo, địa điểm hợp pháp, người đại diện và
đặc biệt là cách hiểu về tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

Tổ chức tôn giáo trực thuộc, như hiện nay, Luật quy định
được hiểu bao hàm cả tổ chức tôn giáo cơ sở, hội đoàn, dòng
tu, các ban, ngành, viện, từ trung ương đến cơ sở của tổ chức
tôn giáo. Và, các tổ chức này khi thành lập, chia, tách, sáp
nhập, hợp nhất sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 28, Điều
29 của Luật.

7. Vấn đề tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo
Điều 30 của Luật quy định, tổ chức tôn giáo là pháp nhân
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phi thương mại kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền công nhận.

Đối với tổ chức tôn giáo được công nhận trước ngày Luật
có hiệu lực là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày Luật này
có hiệu lực, với điều kiện - các tổ chức tôn giáo này có trách
nhiệm điều chỉnh, đăng ký hiến chương tại đại hội gần nhất
theo quy định.

Đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc, bên cạnh việc đáp
ứng các điều kiện quy định tại các khoản 4, 5 và 6 - Điều 21
của Luật, còn phải được tổ chức tôn giáo đề nghị và được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký mới trở thành
pháp nhân phi thương mại.

Đây là một nội dung mới, quan trọng của Luật nhằm xác
định rõ địa vị pháp lý của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo
trực thuộc, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các tổ chức khi
tham gia vào các quan hệ pháp luật. Quy định này phù hợp
với xu thế quản lý trong nhà nước pháp quyền, pháp luật
quốc tế cũng như thực tiễn hoạt động của các tổ chức tôn
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hiện nay. 

8. Tách nội dung phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
chức sắc, chức việc thành hai nội dung: phong phẩm hoặc suy cử
làm chức sắc và bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Pháp lệnh quy định gộp chức sắc, chức việc trong cùng
các điều khoản và điều chỉnh theo hướng tổ chức tôn giáo gửi
bản đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ
nhiệm, bầu cử, suy cử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền
và sau thời hạn là 20 ngày, nếu cơ quan nhà nước có thẩm
quyền không có ý kiến khác thì người được phong chức,
phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử được hoạt động tôn
giáo theo chức danh đã được đăng ký.

Trong quá trình xây dựng Luật, nhiều nhà quản lý, nhà
khoa học, đặc biệt, đa số các đại biểu Quốc hội đề nghị, cần
phải tách bạch, phân định rõ ràng trách nhiệm, vai trò của
chức sắc, chức việc trong tổ chức tôn giáo cũng như trong mối
quan hệ với tổ chức, cá nhân có liên quan, với các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền khi các cơ quan này có trách nhiệm đảm
bảo cho các hoạt động tôn giáo thực hiện trên thực tế. Và, từ
việc tách bạch này, cần cân nhắc nội dung nào cần thông báo,
nội dung nào cần đăng ký để nâng cao trách nhiệm của tổ
chức, cá nhân hoạt động tôn giáo.

Với yêu cầu như vậy, Luật đã tách bạch, phân định rõ chức
sắc, chức việc. Trên cơ sở phân định rõ chức sắc, chức việc,
Luật quy định cách thức thực hiện đối với việc phong phẩm
hoặc suy cử làm chức sắc (Điều 33) khác với bổ nhiệm, bầu
cử, suy cử làm chức việc (Điều 34).

9. Về cơ sở đào tạo tôn giáo, mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo
Về cơ sở đào tạo tôn giáo, trên cơ sở kế thừa Pháp lệnh,

Luật đã bổ sung, làm mới các quy định liên quan đến cơ sở

đào tạo tôn giáo, bao gồm từ đổi tên trường đào tạo những
người chuyên hoạt động tôn giáo thành cơ sở đào tạo tôn
giáo, điều kiện thành lập, thẩm quyền chấp thuận đến các nội
dung liên quan tới hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo.

Về mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo, nếu như Pháp lệnh
quy định về mở lớp bồi dưỡng cho đối tượng là những
người chuyên hoạt động tôn giáo và thẩm quyền chấp
thuận thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi mở lớp, nay Luật
lại quy định, việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo và phân
tách việc mở lớp cho hai đối tượng là người chuyên hoạt
động tôn giáo đăng ký việc mở lớp với cơ quan chuyên môn
về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh và những người không
chuyên hoạt động tôn giáo thì thông báo với ủy ban nhân
dân cấp huyện nơi mở lớp.

Việc quy định này tạo thuận lợi hơn cho tổ chức tôn
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc khi mở lớp bồi dưỡng về
tôn giáo; mặt khác, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn
giáo, trong đó có quyền tham dự các lớp bồi dưỡng về tôn
giáo cho mọi người.

10. Bổ sung nội dung phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho
người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Đây là một quy định hoàn toàn mới, phù hợp với thực tiễn
hoạt động tôn giáo, với xu thế hội nhập quốc tế và thông lệ
quốc tế của Luật. Quy định này đã tạo điều kiện cho người
nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được đề nghị phong
phẩm hoặc suy cử phẩm vị khi đáp ứng các điều kiện Luật
định, đó là:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời
gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực
tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là
người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố
tụng hình sự;

- Được đào tạo tôn giáo tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở
Việt Nam;

- Tuân thủ pháp luật Việt Nam.
11. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng, thông báo danh mục

hoạt động tôn giáo
Việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng, thông báo danh mục

hoạt động tôn giáo được thay đổi theo hướng chỉ đăng ký,
thông báo lần đầu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền,
những nội dung không có trong văn bản đăng ký hoặc thông
báo sẽ đăng ký, thông báo bổ sung. 

12. Bổ sung theo hướng tạo điều kiện cho người nước ngoài
cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Luật quy định mang tính nguyên tắc tại Điều 8 về
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài cư
trú hợp pháp tại Việt Nam, đó là: được Nhà nước Việt Nam
tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, với
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các quyền cụ thể như: sinh hoạt tôn giáo, tham gia hoạt
động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; sử dụng địa điểm
hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung; mời chức sắc,
chức việc, nhà tu hành là người Việt Nam thực hiện lễ nghi
tôn giáo, giảng đạo; mời chức sắc, nhà tu hành là người
nước ngoài giảng đạo; vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ
sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng về tôn giáo của tổ chức
tôn giáo ở Việt Nam; mang theo xuất bản phẩm tôn giáo,
đồ dùng tôn giáo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo
theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với chức sắc, nhà
tu hành là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam,
được giảng đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp
khác ở Việt Nam. 

13. Một số nội dung hoạt động chỉ cần thông báo đến cơ
quan nhà nước có thẩm quyền

Một số nội dung hoạt động chỉ cần thông báo đến cơ
quan nhà nước có thẩm quyền để các cơ quan này biết,
thực hiện trách nhiệm phối hợp với các tổ chức tôn giáo, tổ
chức tôn giáo trực thuộc để đảm bảo cho các hoạt động
diễn ra đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, bảo vệ môi
trường,.... Các nội dung theo quy định của Luật: người đại
diện cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo
trực thuộc có trách nhiệm thông báo, như thông báo lễ hội
định kỳ; thông báo về khoản thu, mục đích sử dụng khoản
thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng; thông báo hoạt động
của cơ sở đào tạo; thông báo người được phong phẩm

hoặc suy cử; thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc,
nhà tu hành; thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc,
chức việc; thông báo hội nghị thường niên,… Đây cũng là
quy định phù hợp với xu hướng hiện nay nhằm nâng cao
trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động tín
ngưỡng, tôn giáo.

14. Phân định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với
lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Luật quy định cụ thể trách nhiệm, thẩm quyền của Chính
phủ, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân, cơ quan quản lý nhà nước
về tín ngưỡng, tôn giáo các cấp trong hoạt động tín ngưỡng,
tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tập hợp
đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không có tín
ngưỡng, tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp
phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Luật cũng có
các quy định về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong thực hiện
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Với những điểm mới cơ bản của Luật nêu trên, cùng với
cách thức triển khai Luật một cách bài bản, có lộ trình của các
cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hy vọng, các quy định này
sẽ sớm đi vào thực tiễn đời sống của đồng bào có tín ngưỡng,
tôn giáo cũng như đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước về tín ngưỡng, tôn giáo./.

T.T.H
(Ngày nhận bài: 01/12/2016; ngày phản biện đánh giá:

01/01/2017; ngày duyệt đăng bài: 05/01/2017).
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